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BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2012)
	Kính gửi:
	·  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

·  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội


· Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ

· Địa chỉ: H2 lô A Phú Mỹ Hưng, Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Quận 7, Thành phố. Hồ Chí Minh

· Điện thoại: (08) 54122499
-
Fax : (08) 54122500

· Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0304789298 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27/8/2012 (đăng ký lần đầu ngày 02/01/2007, số ĐKKD: 410305842)

· Vốn điều lệ: 109.000.000.000 đồng
· Mã chứng khoán: NBW
I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

	Stt
	Thành viên HĐQT
	Chức vụ
	Số buổi họp tham dự
	Tỷ lệ
(%)
	Lý do không tham dự

	1
	Ông Nguyễn Doãn Xã
	Chủ tịch
	4
	100
	

	2
	Ông Võ Quang Châu
	Thành viên
	4
	100
	

	3
	Ông Hà Thanh Trung
	Thành viên
	3
	75
	Bận công tác

	4
	Ông Hứa Trọng Nghi
	Thành viên
	4
	100
	

	5
	Ông Bùi Việt
	Thành viên
	4
	100
	

	6
	Ông Cao Thanh Định
	Thành viên
	3
	75
	Bận công tác


2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

· Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty theo hàng quý và cả năm 2012.

· Hội đồng quản trị có ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban giám đốc công ty hoàn thiện cơ cấu tổ chức công ty, cho ý kiến và thông qua phương án thành lập xí nghiệp sản xuất nước tinh khiết, cơ cấu tổ chức bộ máy của xí nghiệp.
· Phân tích số liệu đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu cơ bản sản xuất kinh doanh và đầu tư cải tạo và phát triển mạng lưới cấp nước 6 tháng đầu năm 2012, thẩm định các dự án cải tạo và phát triển mạng lưới cấp nước và cải tạo ống mục bổ sung kế hoạch năm 2012.
· Tiến hành kiểm soát nội bộ báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012.
· Chỉ đạo Ban giám đốc công ty tổ chức họp toàn thể cán bộ chủ chốt công ty thông qua kết quả hoạt động SXKD doanh 6 tháng đầu năm 2012 và thực hiện chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm.
· Giám sát chỉ đạo điều hành SXKD và đầu tư xây dựng cơ bản của Ban giám đốc, có ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban giám đốc nhằm đảm bảo thực thi các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
· Chủ tịch Hội đồng quản trị tham gia thường xuyên các cuộc họp giao ban, phối hợp với BGĐ kịp thời giải quyết các khó khăn.
· Các cuộc họp quan trọng có liên quan đến cơ chế chính sách, hướng phát triển trung và dài hạn hoặc xử lý những vấn đề vướng mắc lớn của công ty đều có chủ tịch HĐQT tham dự.
· Chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2013.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

	Stt
	Số Nghị quyết/Quyết định
	Ngày
	Nội dung

	1
	039/NQ-CPCNNB-HĐQT
	09/01/2012
	Tái bổ nhiệm Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty.

	2
	035/QĐ-CPCNNB-HĐQT
	09/01/2012
	Tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Doãn Xã giữ chức vụ Phó Giám đốc Quản trị - Tài chính Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè nhiệm kỳ 2012 – 2017.

	3
	036/QĐ-CPCNNB-HĐQT
	09/01/2012
	Tái bổ nhiệm Ông Phạm Chí Thiện giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè.

	4
	040/NQ-CPCNNB-HĐQT
	22/3/2012
	· Thông qua các hồ sơ chuẩn bị tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012;

· Thông qua việc điều chỉnh đơn giá tiền lương năm 2011.

	5
	001/NQ-CPCNNB-HĐQT
	12/4/2012
	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè nhiệm kỳ 2012 – 2017.

	6
	002/NQ-CPCNNB-HĐQT
	30/7/2012
	Phiên họp lần thứ 2 nhiệm kỳ 2012 – 2017:

· Thông qua báo cáo tình hình SXKD  6 tháng đầu năm 2012,nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2012;

· Thông qua báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012;

· Thông qua đơn giá tiền lương và tổng quỹ lương năm 2012;

·  Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

· Thông qua phương án thành lập Xí nghiệp nước tinh khiết Sawannew

	7
	003/NQ-CPCNNB-HĐQT
	24/9/2012
	· Thành lập Chi nhánh của Công ty - Xí nghiệp nước tinh khiết Sawannew

	8
	004/NQ-CPCNNB-HĐQT
	30/10/2012
	Phiên họp lần thứ 3 nhiệm kỳ 2012 – 2017:

· Thông qua báo cáo hoạt động SXKD 9 tháng năm 2012 và nhiệm vụ kế hoạch quý IV/2012;

· Thông qua báo cáo tài chính 9 tháng năm 2012;

· Thông qua quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức cán bộ quản lý và truyển dụng lao động.

	9
	037/QĐ-CPCNNB-HĐQT
	22/3/2012
	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012.

	10
	001/QĐ-CPCNNB-HĐQT
	12/4/2012
	Bổ nhiệm Ông Hứa Trọng Nghi giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè nhiệm kỳ 2012 – 2017.

	11
	002/QĐ-CPCNNB-HĐQT
	12/4/2012
	Bổ nhiệm Ông Võ Nhật Trân giữ chức vụ Phó Giám đốc Kỹ thuật Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè nhiệm kỳ 2012 – 2017.

	12
	003/QĐ-CPCNNB-HĐQT
	12/4/2012
	Bổ nhiệm Ông Phạm Chí Thiện giữ chức vụ Phó Giám đốc Quản trị - Tài chính Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè nhiệm kỳ 2012 – 2017.

	13
	004/QĐ-CPCNNB-HĐQT
	12/4/2012
	Bổ nhiệm Bà Lê Thị Kim Thúy giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè nhiệm kỳ 2012 - 2017, thay thế cho Ông Phạm Chí Thiện.

	14
	005/QĐ-CPCNNB-HĐQT
	12/4/2012
	Chuyển xếp lương cho Ông Phạm Chí Thiện - Phó Giám đốc QT-TC Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè.

	15
	006/QĐ-CPCNNB-HĐQT
	12/4/2012
	Chuyển xếp lương cho Bà Lê Thị Kim Thúy - Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè.

	16
	007/QĐ-CPCNNB-HĐQT
	23/7/2012
	Nâng bậc lương cho ông Hứa Trọng Nghi - Giám đốc Công ty

	17
	008/QĐ-CPCNNB-HĐQT
	23/7/2012
	Nâng bậc lương cho ông Võ Nhật Trân - Phó Giám đốc Công ty

	18
	009/QĐ-CPCNNB-HĐQT
	01/8/2012
	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012 - 2017

	19
	010/QĐ-CPCNNB-HĐQT
	30/10/2012
	Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2012 của Công ty


III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:
	STT
	Tên tổ chức/cá nhân
	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)
	Chức vụ tại công ty (nếu có)
	Số CMND/ ĐKKD
	Ngày cấp CMND/ ĐKKD
	Nơi cấp

CMND/ ĐKKD
	Địa chỉ
	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan
	Thời điểm không còn là người có liên quan
	Lý do

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:
1.  Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:
	STT
	Tên tổ chức/cá nhân
	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)
	Chức vụ tại công ty (nếu có)
	Số CMND/ ĐKKD
	Ngày cấp CMND/ ĐKKD
	Nơi cấp

CMND/ ĐKKD
	Địa chỉ
	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
	Tỷ lệ sở                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)
	Ghi chú

	1
	Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV
	
	Công ty mẹ
	4106000102
	26/07/2005
	Sở KH&ĐT TP. HCM
	Số 1 Công Trường Quốc Tế, Quận 3, Tp. HCM
	5.825.270
	53,44
	

	2
	Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành
	
	
	4303005880
	08/01/2007
	Sở KH&ĐT TP. HCM
	194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM
	0
	0
	

	3
	Công ty cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân
	
	
	304796249
	19/04/2012
	Sở KH&ĐT TP. HCM
	86 Tân Hưng, phường 12, quận 5, TP. HCM
	0
	0
	

	4
	Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nước sạch Sài Gòn
	
	
	0310610319
	28/01/2011
	Sở KH&ĐT TP. HCM
	H2 Lô A, Phú Mỹ Hưng, Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM
	0
	0
	

	5
	Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á
	
	
	4104000059
	15/05/2003
	Sở KH&ĐT TP. HCM
	56 - 68 Nguyễn Công Trứ, p. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. HCM
	69.748
	0,64
	

	6
	Công ty Quản lý quỹ Đông Á
	
	
	20/UBCK-GP
	24/9/2007
	UBCKNN
	56-58 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM
	0
	0
	

	7
	Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây
	
	
	4103004698
	03/05/2006
	Sở KH&ĐT TP. HCM
	395 Kinh Dương Vương P. An Lạc, Tp. HCM
	0
	0
	

	8
	Công ty cổ phần Vận tải Ngoại Thương
	
	
	4103000781
	12/6/2008
	Sở KH&ĐT TP. HCM
	A8 Trường Sơn, P. 2, Q. Tân Bình, Tp. HCM
	0
	0
	

	9
	Nguyễn Doãn Xã
	
	Chủ tịch HĐQT
	023743023
	08/12/2010
	Công an  TP.HCM
	413-415 Trần Hưng Đạo, Phường 14, Quận 5, TP. HCM
	4.300
	0,04
	

	10
	Lê Thị Bé Tám
	
	Nhân viên
	021056359
	12/7/2007
	Công an  TP.HCM
	413-415 Trần Hưng Đạo, Phường 14, Quận 5, TP. HCM
	3.200
	0,03
	

	11
	Nguyễn Thị Hoàng Anh
	
	
	024350820
	27/11/2006
	Công an  TP.HCM
	413-415 Trần Hưng Đạo, Phường 14, Quận 5, TP. HCM
	0
	0
	

	12
	Nguyễn Minh Châu
	
	
	025568699
	16/5/2012
	Công an  TP.HCM
	413-415 Trần Hưng Đạo, Phường 14, Quận 5, TP. HCM
	0
	0
	

	13
	Hứa Trọng Nghi
	
	TV HĐQT; Giám đốc
	022722018
	10/10/2005
	Công an  TP.HCM
	25/8 Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. HCM
	20.900
	0,19
	

	14
	Võ Quang Châu
	
	TV HĐQT
	020610492
	20/11/2002
	Công an  TP.HCM
	127/137A Điện Biên Phủ, P. ĐaKao, Quận 1, TP. HCM
	0
	0
	

	15
	Nguyễn Thị Thước
	
	
	020144758
	23/02/2010
	Công an  TP.HCM
	127/137A Điện Biên Phủ, P. ĐaKao, Quận 1, TP. HCM
	0
	0
	

	16
	Trần Thị Hoa Liên
	
	
	021444755
	23/02/2010
	Công an  TP.HCM
	127/137A Điện Biên Phủ, P. ĐaKao, Quận 1, TP. HCM
	0
	0
	

	17
	Võ Quang Ngọc
	
	
	024006128
	05/3/2002
	Công an  TP.HCM
	127/137A Điện Biên Phủ, P. ĐaKao, Quận 1, TP. HCM
	0
	0
	

	18
	Võ Quang Thông
	
	
	024087605
	11/3/2003
	Công an  TP.HCM
	127/137A Điện Biên Phủ, P. ĐaKao, Quận 1, TP. HCM
	0
	0
	

	19
	Hà Thanh Trung
	
	TV HĐQT
	020588210
	17/3/2009
	Công an  TP.HCM
	48 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3. TP. HCM
	0
	0
	

	20
	Bùi Thị Phụng
	
	
	020039706
	17/5/2005
	Công an  TP.HCM
	48 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3. TP. HCM
	0
	0
	

	21
	Hà Thanh Sĩ Nguyên
	
	
	025175618
	07/11/2009
	Công an  TP.HCM
	48 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3. TP. HCM
	0
	0
	

	22
	Bùi Việt
	014C000008
	TV HĐQT
	021563569
	14/3/2006
	Công an  TP.HCM
	Số 10 Mỹ Văn 2, Phú Mỹ Hưng, Q. 7, TP. HCM
	0
	0
	

	23
	Đặng Thị Thục Vinh
	
	
	020131136
	25/01/1996
	Công an  TP.HCM
	Số 8 Mỹ Văn 1, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. HCM
	0
	0
	

	24
	Nguyễn Thị Hồng Anh
	
	
	024566838
	08/06/2006
	Công an  TP.HCM
	Số 10 Mỹ Văn 2, Phú Mỹ Hưng, Q. 7, TP. HCM
	0
	0
	

	25
	Bùi Minh
	
	
	
	
	
	Số 10 Mỹ Văn 2, Phú Mỹ Hưng, Q. 7, TP. HCM
	0
	0
	

	26
	Bùi Anh Mai
	
	
	
	
	
	Số 10 Mỹ Văn 2, Phú Mỹ Hưng, Q. 7, TP. HCM
	0
	0
	

	27
	Bùi An
	
	
	
	
	
	Số 10 Mỹ Văn 2, Phú Mỹ Hưng, Q. 7, TP. HCM
	0
	0
	

	28
	Bùi Tường Vi
	
	
	022618981
	04/01/2005
	Công an  TP.HCM
	151E Hai Bà Trưng, Quận 3, Tp. HCM
	0
	0
	

	29
	Bùi Văn
	
	
	023284885
	07/01/2008
	Công an  TP.HCM
	521/56 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
	0
	0
	

	30
	Bùi Thanh Vân
	
	
	023841404
	18/09/2001
	Công an  TP.HCM
	1068/18/20 Âu Cơ, Phường 14, Q. Tân Bình, Tp. HCM
	0
	0
	

	31
	Cao Thanh Định
	
	TV HĐQT
	022863763
	04/5/2000
	Công an  TP.HCM
	B68 Nam Thông 2, Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phú, Quận 7, TP.HCM
	0
	0
	

	32
	Võ Nhật Trân
	
	Phó Giám đốc
	023696234
	12/01/1999
	Công an  TP.HCM
	32/4 Khánh Hội, Phường 4, Quận 4, TP. HCM
	1.300
	0,01
	

	33
	Huỳnh Thị Ngọc Hà
	
	Nhân viên
	022701250
	15/3/2008
	Công an  TP.HCM
	32/4 Khánh Hội, Phường 4, Quận 4, TP. HCM
	1.100
	0,01
	

	34
	Võ Khánh Hân
	
	
	
	
	
	32/4 Khánh Hội, Phường 4, Quận 4, TP. HCM
	0
	0
	

	35
	Võ Thị Kim Loan
	
	Nhân viên
	025071166
	08/4/2009
	Công an  TP.HCM
	32/4 Khánh Hội, Phường 4, Quận 4, TP. HCM
	800
	0,01
	

	36
	Phạm Chí Thiện
	014C007298
	Phó Giám đốc
	022235994
	28/3/2002
	Công an  TP.HCM
	635 Lê Hồng Phong, Quận 10, TP. HCM
	1.200
	0,01
	

	37
	Từ Thị Quỳnh Anh
	
	
	
	
	
	635 Lê Hồng Phong, Quận 10, TP. HCM
	0
	0
	

	38
	Phạm Thị Phương Quỳnh
	
	
	
	
	
	635 Lê Hồng Phong, Quận 10, TP. HCM
	0
	0
	

	39
	Phạm Minh Nhật
	
	
	
	
	
	635 Lê Hồng Phong, Quận 10, TP. HCM
	0
	0
	

	40
	Phạm Thị  Huyền Vi
	
	
	
	
	
	635 Lê Hồng Phong, Quận 10, TP. HCM
	0
	0
	

	41
	Phạm Thị Anh Thư
	
	
	
	
	
	635 Lê Hồng Phong, Quận 10, TP. HCM
	0
	0
	

	42
	Phạm Quốc Anh
	
	
	
	
	
	635 Lê Hồng Phong, Quận 10, TP. HCM
	0
	0
	

	43
	Phạm Quốc Cường
	
	
	
	
	
	635 Lê Hồng Phong, Quận 10, TP. HCM
	0
	0
	

	44
	Lê Thị Kim Thúy
	
	Kế toán trưởng
	022693962
	06/02/2008
	Công an  TP.HCM
	156/12  KP4, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP. HCM
	0
	0
	

	45
	Lê Anh Môn
	
	
	022693963
	12/11/2004
	Công an  TP.HCM
	156/12  KP4, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP. HCM
	0
	0
	

	46
	Bùi Thị Vân
	
	
	022077099
	26/10/2004
	Công an  TP.HCM
	293 Trần Xuân Soạn, P. Tân Kiểng, Quận 7, TP. HCM
	0
	0
	

	47
	Vũ Trung Thể
	
	
	024817753
	22/02/2008
	Công an  TP.HCM
	156/12  KP4, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP. HCM
	0
	0
	

	48
	Vũ Sơn Trang
	
	
	
	
	
	293 Trần Xuân Soạn, P. Tân Kiểng, Quận 7, TP. HCM
	0
	0
	

	49
	Vũ Sinh Hưởng
	
	
	
	
	
	293 Trần Xuân Soạn, P. Tân Kiểng, Quận 7, TP. HCM
	0
	0
	

	50
	Lê Anh Nam
	
	
	022887021
	16/8/2008
	Công an  TP.HCM
	156/12  KP4, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP. HCM
	0
	0
	

	51
	Lê Phương Dung
	
	
	023294476
	30/11/2007
	Công an  TP.HCM
	156/12  KP4, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP. HCM
	0
	0
	

	52
	Bà Phạm Minh Hồng
	
	Trưởng Ban Kiểm soát
	023187993
	29/7/2010
	Công an  TP.HCM
	18A Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM
	0
	0
	

	53
	Phạm Nguyễn Tô
	
	
	024638102
	22/9/2006
	Công an  TP.HCM
	30/7/21 Lâm Văn Bền, P. Tân Kiểng, Quận 7, Tp. HCM
	0
	0
	

	54
	Lê Thị Hương
	
	
	024638103
	22/9/2006
	Công an  TP.HCM
	30/7/21 Lâm Văn Bền, P. Tân Kiểng, Quận 7, Tp. HCM
	0
	0
	

	55
	Phạm Hồ Hải
	
	
	010693269
	20/01/2000
	Công an  TP.HCM
	30/7/21 Lâm Văn Bền, P. Tân Kiểng, Quận 7, Tp. HCM
	0
	0
	

	56
	Phạm Văn Hiền
	
	
	024638104
	22/9/2006
	Công an  TP.HCM
	30/7/21 Lâm Văn Bền, P. Tân Kiểng, Quận 7, Tp. HCM
	0
	0
	

	57
	Nguyễn An Tế
	
	
	021144295
	14/3/2007
	Công an  TP.HCM
	18A Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. HCM
	0
	0
	

	58
	Nguyễn An Vĩnh Phúc
	
	
	
	
	
	18A Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. HCM
	0
	0
	

	59
	Nguyễn Thục Đoan
	
	
	
	
	
	18A Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. HCM
	0
	0
	

	60
	Bà Võ Thị Cẩm Tú
	
	TV BKS
	023065148
	02/02/2012
	Công an  TP.HCM
	6/1 Thống Nhất, P.16, Q. Gò Vấp, TP. HCM
	0
	0
	

	61
	Nguyễn Thị Hồng Vân
	
	
	020916035
	10/5/2012
	Công an  TP.HCM
	114/106/8/11 Phú Thọ Hòa, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP. HCM
	0
	0
	

	62
	Phạm Chí Hiếu
	
	
	024364021
	11/3/2009
	Công an  TP.HCM
	6/1 Thống Nhất, P.16, Q. Gò Vấp, TP. HCM
	0
	0
	

	63
	Phạm Quốc Đạt
	
	
	
	
	
	6/1 Thống Nhất, P.16, Q. Gò Vấp, TP. HCM
	0
	0
	

	64
	Phạm Tú Uyên
	
	
	
	
	
	6/1 Thống Nhất, P.16, Q. Gò Vấp, TP. HCM
	0
	0
	

	65
	Võ Thị Cẩm Thúy
	
	
	023065298
	18/6/2003
	Công an  TP.HCM
	114/106/8/11 Phú Thọ Hòa, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP. HCM
	0
	0
	

	66
	Võ Nhật Tiến
	
	
	023463493
	20/10/2009
	Công an  TP.HCM
	114/106/8/11 Phú Thọ Hòa, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP. HCM
	0
	0
	

	67
	Lê Hữu Dương
	
	TV BKS
	022105838
	12/6/2007
	Công an  TP.HCM
	358/2/13 Cách Mạng tháng 8, Phường 10, Quận 10, TP. HCM
	1.200
	0,01
	

	68
	Vũ Thị Kim Luân
	
	Đội trưởng Đội QLĐHN
	022992117
	11/11/2009
	Công an  TP.HCM
	358/2/13 Cách Mạng tháng 8, Phường 10, Quận 10, TP. HCM
	1.000
	0,01
	

	69
	Nguyễn Thị Ngọc Linh
	
	TV BKS
	012545593
	14/02/2008
	Công an

TP Hà Nội
	Số 4 ngách 50/6, Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
	0
	0
	

	70
	Lê Thị Thu Trang
	014C000045
	TV BKS
	025362646
	22/9/2010
	Công an  TP.HCM
	3.09 Cao ốc Khang Phú, 67 Huỳnh Thiện Lộc, P. Hòa Thạnh, Q, Tân Phú, TP. HCM
	0
	0
	

	71
	Lê Quốc Hiếu
	
	
	025362645
	22/09/2010
	CA. Tp HCM
	3.09 Chung cư Khang Phú, 67 Huỳnh Thiện Lộc, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP. HCM
	0
	0
	

	72
	Lê Bá Mẫn
	
	
	210251294
	17/09/2002
	CA. Quảng Ngãi
	Tổ 18, P. Trần Phú, Quảng Ngãi
	0
	0
	

	73
	Đỗ Thị Đồng
	
	
	210251246
	04/07/2009
	CA. Quảng Ngãi
	Tổ 18, P. Trần Phú, Quảng Ngãi
	0
	0
	

	74
	Lê Thị Thu Tâm
	
	
	211177543
	14/10/2003
	CA. Quảng Ngãi
	396 Nguyễn Trãi, Quảng Ngãi
	0
	0
	

	75
	Lê Bá Trí
	
	
	211903088
	08/08/2002
	CA. Quảng Ngãi
	Tổ 18, P. Trần Phú, Quảng Ngãi
	0
	0
	

	76
	Lê Thị Thu Thanh
	
	
	212055886
	05/07/2011
	CA. Quảng Ngãi
	Tổ 19, P. Trần Phú, Quảng Ngãi
	0
	0
	

	77
	Lê Bá Tuấn
	
	
	212550870
	03/10/2002
	CA. Quảng Ngãi
	Tổ 18, P. Trần Phú, Quảng Ngãi
	0
	0
	


2. Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch.
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).
	Stt
	Người thực hiện giao dịch
	Quan hệ
	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ
	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)

	
	
	
	Số cổ phiếu
	Tỷ lệ
	Số cổ phiếu
	Tỷ lệ
	

	1
	Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư VN
	Cổ đông lớn
	548.210
	5,03%
	548.310
	5,03%
	Mua để cơ cấu danh mục đầu tư


CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Doãn Xã
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